
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
—-------—------------------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
Số: ‘ - - v/QĐ-BKHCN —^ ------- --------------------

H à Nội, ngày J3 thảng/!ị năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc điều chỉnh dự  toán chỉ ngân sách nhà nước năm 2018 

của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018;

Căn cứ các Quyết định giao dự toán chi NSNN năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BKHCN ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sảch nhà nước 
năm 2018 (đợt 2);

Căn cứ các Quyết định phê duyệt phương án tự chủ của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đối với các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính tại Công văn số 10666/BTC- 
HCSN ngày 31/8/2018 về việc phương án phân loại tự chủ tài chính của tổ chức 
KH&CN công lập giai đoạn 2018 - 2020;

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ về việc điều chỉnh dự toán 
theo phương án tự chủ đã được phê duyệt;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các 
đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. ủ y  quyền cho các Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh 
dự toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm 
bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân 
sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho 
bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi 
báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, Thủ 
trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân



sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hương 
dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, KHTC.

Phạm Công Tạc



ỊHÈƯ CHỈNH GIAM D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
V ■  ̂ CỦA VIỆN NANG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết àịnh số 31 /QĐ-BKHCN ngày Ẩl tháng À4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT NỘI DUNG
Mã

nguồn
Tabmis

TỎNG SỐ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách
Viện Khoa học và 

Kỹ thuật hạt 
nhân

Viện Công nghệ
xạ hiếm

Văn phòng 
Viện

Trung tâm 
chiếu xạ Hà Nội

Trung tâm Đào 
tạo hat nhân

A c D 1 2 5
DựTÕAN CHI NGAN SẪCH NHA -5.437.210.896 -1.882.934.445 -2.355.540.360 -550.000.000 -■293.736.091 -355.000.000

B CHI THƯƠNG XUYẾN -5.437.210.896 -1.882.934.445 -2.355.540.360 -550.000.000 -293.736.091 -355.000.000

I
Khoa học và công n g h ê  (Loại 100, Khoản -5.437.210.896 -1.882.934.445 -2.355.540.360 -550.000.000 -293.736.091 -355.000.000

a
1

1.1

Vốn trong nước
Kinh ph í thường xuyên
Quỹ lương và hoạt động bộ má

-5.437.210.896
-5.437.210.896
-5.156.535.896

-1.882.934.445
-1.882.934.445
-1.882.934.445

-2.355.540.360
-2.355.540.360
-2.074.865.360

-550J00.000
-550.000.000
-550.000.000

-293.736.091
-293.736.091
-293.736.091

-355.000.000
-355.000.000
-355.000.000

Quỹ lương và các khoản có tính chất lương -4.748.553.521 -1.882.934.445 -1.751.734.009 -550.000.000 -208.885.067 -355.000.000

Hoạt động bộ máy -407.982.375 -323.131.351 -84.851.024
L2 Kinh phí thường xuyên theo chức năng -280.675.000 -280.675.000

Phân thành:
! - Kinh phỉ thực hiện tự chủ 13

- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -5.437.210.896 -1.882.934.445 -2.355.540.360 -550.000.000 -293.736.091 -355.000.000
2 Kinh ph í không thường xuyên

2.1 Tăng cường TTB
Phân thà 1
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

b vốn nước ngoài
Trong đó: Kinh phí không thường xuyên

Đia điểm KBNN noi đơn vị SDNS giao 
1 dịch

Đơn vị dự toán 
cấp trên

KBNN TP Hà
Nội

KBNN Quận 
Hai Bà Trưng

KBNN Quận 
Hai Bà Trưng

KBNN huyện 
Từ Liêm

KBNN Quận 
Thanh Xuân

I Mã sỗ đơn vị sử dụng ngân sách 1055254 1055258 1055259 1055256 1026222 1109382
vĩã Kho bạc nhà nước 0011 0014 0017 002-



(Kèm theo Quyết

NG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
IỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM
-BKHCN ngày Jằ tháng 4/Ị năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: đồng

STT NÕÍ DƯNG
Mã

nguồn
Tabmis

TỔNG SỐ

Chi tiết theo đơn vị sử dụng ngân sách
Viện Khoa học và 

Kỹ thuật hạt 
nhân

Viện Công nghệ 
xa hiếm Văn phòng viên Trung tâm 

chiếu xa Hà NỘI
Trung tâm Đào 

tạo hạt nhân

A c 2 3 5
Dự TOÁN CHI NGÂN SẲCTĨ NHÀ 5.437.210.896 1.882.934.445 2.355.540.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000

B CHI THƯỜNG XUYỀN 5.437.210.896 1.882.934.445 2.355.540.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000

I Khoa hoc và công nghệ (Loại 100, Khoản 5.437.210.896 1.882.934.445 2.355.540.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000

a Vốn trong nước 5.437.210.896 1.882.934.445 2.355.540.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000
1 Kinh phí thường xuyên 5.437.210.896 1.882.934.445 2.355.540.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000

ỉ. ỉ Ọuỹ lương và hoạt động bộ máy 5.156.535.896 1.882.934.445 2.074.865.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000
Quỹ lương và các khoản có tính chất lương 4.748.553.521 1.882.934.445 1.751.734.009 550 .0 0 0 .0 0 0 2 0 8 .8 8 5 .0 6 7 3 5 5 .0 0 0 .0 0 0
Hoạt động bộ máy 407.982.375 323.131.351 84.851.024

Ĩ.2 Kinh phỉ thường xuyên theo chức năng 280.675.000 280.675.000
Phân thành:
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 5.437.210.896 1.882.934.445 2.355.540.360 550.000.000 293.736.091 355.000.000
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

2 Kinh phí không thường xuyên
2 A Tăng cường TTÍ

Phân thà '■7
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

b Vốn nước ngoài
Trong đó: Kinh phí không thường xuyên

Địa điểm KBNN noi đơn vị SDNS giao dịch Đơn vị dự 
toán cấp trên

KBNN TP Hà 
Nội

KBNN Quận 
Hai Bà Trưng

KBNN Quận 
Hai Bà Trưng

KBNN huyện 
Từ Liêm

KBNN Quận 
Thanh Xuân

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1055254 1055258 1055259 1055256 1026222 1109382
Mã Kho bac nhà nước 0011 0014 0017 0022



V . ĐIỀU CHỈNH GIẢM Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018
CỦA TỔNG CỤC TIÊỦ chuẩn đ o  l ư ờ n g  c h ấ t  lượng 

(Kèm theo Quyết định sổ ,|4k ể /QĐ-BKHCN ngàyS tháng j / ị  năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI ĐUNG
Mã

nguồn
Tabmis

TỎNG SỐ

Chỉ tiết theo đơn vị sử dụng 
ngân sách

Viên Đo lường 
Việt Nam

Viện Tiêi 
chuẩn Chí 
lương Viê 

Nam
A c 1

D ư  TOÁN CHI NGÂN SACH NHÀ NƯỚC -5.912,42 “4.306,65 6054'
B CHI THƯỜNG XUYÊN -5.912,42 -4.306,65 -1.605,77

I Khoa học và công nghệ (Loại 100, Khoản 
101) -5.912,42 -4.306,65 -1.605,77

a Vốn trong nước -5.912,42 -4.306,65 -1.605,77
1 Kinh phí thường xuyên -5.912,42 -4.306,65 -1.605,77

1.1
Kinh phí NSNN hỗ trợ hoạt động thường 
xuyên theo NĐ115/2005/NĐ-CP -526,00 -526,00

1.2 Kinh phí hỗ trợ theo chức năng -5.386,42 -4.306,65 -1.079,77

1.2.1
Hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia 
năm 2018 -1.079,77 -1.079,77

Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia -2.806,65 -2.806,65

Duy frì và mở rộng việc tham gia vào thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường -1.500,00 -1.500,00

Phân thành:
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ. 12 -4.832,65 -4.306,65 -526,00

3 Kinh p h í không thường xuyên

3.1 Kinh phí thực hiện dự án tăng cường trang thiết 
bị

3.2 Kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ

Phân thành: '
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

b vốn nưóc ngoài
Trong đó: Kinh nhí không thường xuyên

Địa điểm KBNN noi đơn vị SDNS giao dịch Đơn vị dư 
toán cấ|

KBNN Cầu 
Giấy, HN

KBNN Cầu 
Giấy, HN

Mã số đơn vi sử dụng ngân sách 10592? 059095 1059094
Mã Kho bạc 0023 0023



ĐIỀU CHỈNH TĂNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 
CỦẠ TỎNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- -Ị'Kèm theq.Quyết định số ị  4T é /OĐ-BKHCN ngày tháng Jậ năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: Triệu đồng

STT NỘIBUNG
Mã

nguồn
Tabmis

TÔNG SỐ

Chi tiết theo đon vị sử dụng 
ngân sách

Viên Đo lường 
Việt Nam

Viện Tiêi 
chuẩn Chỉ 
lượng Việ 

Nam
A B C 1 2

D ư  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5.912,42 4.306,65 1.605,77
B CHI THƯỜNG XUYÊN 5.912,42 4.306,65 1.605,77

I Khoa học và công nghệ (Loai 100, Khoản 
1 5.912,42 4.306,65 1.605,77

a Vốn trong nước 5.912,42 4.306,65 1.605,77
1 Kinh phí thường xuyên 5.912,42 4.306,65 1.605,77

1.1
Kinh phí NSNN hỗ trợ hoạt động thường 
xuyên theo NĐ115/2005/NĐ-CP 526,00 526,00

1.2 Kinh phí hỗ trợ theo chức năng 5.386,42 4.306,65 1.079,77
1.2.1 Hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia 1.079,77 1.079,77

Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia 2.806,65 2.806,65

Duy trì và mở rộng việc tham gia vào thỏa 
thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường 1.500,00 1.500,00

Phân thành:
- Kỉnh phỉ thực hiện tự chủ 13 5.912,42 4.306,65 1.605,77
- Kinh phỉ không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phỉ không thường xuyên

3.1 Kinh phí thực hiện dự án tăng cường trang thiết
bị

3.2 Kinh phí sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ

Phân thành:
- Kỉnh phỉ không thực hiện tự chủ 12

b VốB nước ngoài
Trong đó: Kinh phí không thường xuyên

Địa điểm KBNN noi đon vi SDNS giao dịch Đon vị dự 
toán cấp II

KBNNCầ 
Giấy, HN

KBNN Cầu
Giấy, HN

Mã số đon vị sử dụng ngân sách 1059288 Í059095 1059094

Mã Kho bạc 0023



ĐIỀU CHỈNH GIẢM D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
: - CỦA CỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

- (Theo Quyết định sổ /QĐ-BKHCN ngày iJ t h ả n g n ă m  2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT NỘIDUNG
Mi

nguồn
Tabmis

TỎNG SỚ

Chi tiết theo đơn ¥1 sử đụng
Trung tâm Hỗ 
trơ kỹ thuật an 
toàn bức xạ hạt 

lihân và ứng phỗ 
sự cố

T rung tint 
Thông tin và Đào 

tạo

A c D (1) (2)
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -590.400.794 -443.580.206 .820.588

B CHI THƯỜNG x u y : -590.400.794 -443.580.206 .820.588

1 Khoa học và công nghê (Loại 100, Khoản 101) -590.400.794 “443.580.206 -146.820.588

a Vốn trong nước -590.400.794 -443.580.206 .820.588
I Kinh p h í thường xuyên -590.400.794 -443.580.206 -146.820.588
1.1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy -590.400.794 -443.580.206 -146.820.588

- Quỹ tiền lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên 
chế -437.009.672 -336.620.759 -100.388.913

- Hoạt động bộ máy -153.391.122 -106.959.447 •45 <■•:;: ¥ 5
Phân thành:
- Kỉnh phí thực hiện tự chủ 13
- Kỉnh phỉ không thực hiện tự chủ 12 -590.400.794 -443.580.206 820.588

2 Kỉnh phỉ không thường xuyên
2.1 Tăng cường trang thiết bị

Phân thành:
- Kỉnh phỉ không thực hiện tự chủ 12

a Vốn nưó*c ngoài
Trong đó: Kinh phí không thường xuyên

Địa điểm KBNN noi đơn vị SDNS giao dịch Đơn vị dự toán 
cấp 11 KBNN Hà Nội

KBNN Nam Từ
Liêm

Mã số đơn vị sử đụng ngân sách 1122693 1122511 1122694
M i Kho bạc nhà nước 0011 0017



ĐIỀU CHỈNH TĂNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
CỦA CỤC ÁN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

(Theo Quyết định số Í/QĐ-BKHCN ngày ữ  tháng Ẩ'ĩnăm 20ỉ 8 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT NỘI DƯNG
Mã

nguồn
Tabmis

TÔNGSÓ

Chi tiết theo đon vị sử dung
Trung tâm Hỗ 
trợ  kỹ thuật an 
toàn bửc xạ hạt 

nhân và ứng phó 
sự cổ

Trung tân
Thông tin và Đào 

tạo

A c D r  (ĩ) (2)
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 590.400.794 443.580.206 146.820.588

B CHI THƯỜNG XUYÊN 590.400.794 443.580.206 146.820.588
I Khoa học và công nghệ (Loai 100, Khoản 101) 590.400.794 443.580.206 146.820.588

a Vốn trong nước 590.400.794 443.580.206 146.820.588
1 Kỉnh p h í thường xuyên 590.400.794 443.580.206 146.820.588
1.1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy 590.400.794 443.580.206 146.820.588

- Quỹ tiền lưong của cán bộ trong chỉ tiêu biên 
chế 437.009.672 336.620.759 100.388.913

- Hoạt động bộ máy 153.391.122 106.959.447 46.431.675
Phân thành:
- Kỉnh phỉ thực hiện tự chủ 13 590.400.794 443.580.206 146.820.588
- Kỉnh phỉ không thực hiện tự chủ 12 ■ - -

2 Kỉnh phỉ không thường xuyên - - -

2.1 Tăng cường trang thiết bị -

Phân thành:
- Kỉnh phí không thực hiện tự chủ 12 - - -

Vốn nước ngoài
Trong đó: Kinh phí không thương xuyên

Địa điểm KBNN nơi đơn vi SDNS giao dich Đơn vị dự toán 
cấp II KBNN Hà Nội KBNN Nam Từ

Liêm
Mã số đơn vị sử dụng ngân sách 1122693 122511 1122694

Mã Kho bạc nhà nước 0011 0017



ĐIÊU CHỈNH GIẢM  D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ 

(Kèm the& Quyết định sổ: .Ạvíí /QĐ-BKHCN ngày _43 tháng'ị/ năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đon vị tính: dồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 3 4 5
Dự TOAN CHI NSNN -993.688.670

A CHI ĐẨU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN -993.688.670
I Khoa học và công nghệ -993.688.670

LI
Khoa học tự  nhiên và kỹ thuật (Loại 100, 
Khoản 101) ' -993.688.670

a Vốn trong nước -993.688.670

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -993.688.670
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -993.688.670
Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1004653
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngâ 

ich giao dịch: KBNN Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

bạc nhà nước 0013



THUYẾT MINH ĐIÊU CHỈNH GIẢM Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ

{ỀỀmáháĩíy0 w ế t định sổ: 3 ‘t í í  /QĐ-BKHCN ngày/ 3  tháng 44 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉnh

1 ' 3
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -993.668.670

B CHI THƯỜNG XUYÊN g a y :
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HOC : ■ 'f“ ~

1.1 VỐN TRONG NƯỚC . . ■

1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIÊM v ụ  KH&CN
A Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước
2 - Đề tài, đề án thực hiện từ năm m

Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN -993.668.670

1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế -481.204.378
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế -275.243.560

- Từ ngân sách nhà nước -275.243.560
1.2 Hoạt động bộ máy -205.960.818
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng -512.464.292

1 Đánh giá một số tổ chức nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin và 
truyền thông ở Việt Nam -512.464.292

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước -993.668.670

Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

Kỉnh phí thường xuyên -993.668.o70
- Kinh phí thực hiện tự c
- Kinh phí không thực hiện tự chủ -993.668.670

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

-993.668.670



ĐIỀU CHỈNH TĂNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của ỉ Viện Đánh giá Khoa học và Đinh giá Công nghệ 

; (Kèm the® Quyết định sổ: £é /QĐ-BKHCN ngày /ư  tháng /4 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: dồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất nguồn 
kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN 993.688.670

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 993.688.670
I Khoa học và công nghệ 993.688.670

LI
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, 
Khoản 101) 993.688.670

ữ Vốn trong nước 993.688.670

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên 993.688.670
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 993.688.670
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DUNG NGÂN s 1004653
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngâ 

sách giao dịch KBNN Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

V ã Kho bạc nhà nước 0013



THUYẾT MINH ĐIÈU CHỈNH TĂNG D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Vỉêĩi Đánh gỉá Khoa học và Định giá Công nghê

(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCNngày />z tháng / '  năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉnh

1 2 3
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

B CHI THƯỜNG XUYÊN ' —
KINH PHÍ Sự NGHIÊP KHOA HOC - V

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 3.668.670
L l.l KINH PHÍ THỰC HIÊN NHIÊM v ụ  KH&CN
Á Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước
2 - Đề tài, đề án thực hiện từ năm nay
3 Cấp cơ sở

1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊ • ■ : \
1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chê 04.:
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế 275.243.560

- Từ ngân sách nhà nước 275.243.560
1.2 Hoạt động bộ máy 205.960.818
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 512.464.292

1
Đánh giá một số tổ chức nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin và 
truyền thông ở Việt Nam 512.464.292

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 993.668.670

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thưc hiện khoán

2 Kỉĩik ph í thường xuyên 993.568.670
- Kinh phí thực hiện tự chủ 993.668.670
- Kinh nhí không thực hiện tự chủ

Kinh ph í không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

TỖNG CÕNG 993.668.670



ĐIẾU CHỈNH GIẢM D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Của: Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ

ụ^fífsếỉẽff^Ịuyết định sổ: 'b /QĐ-BKHCN ngày Js tháng / Ị  năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 3 4 5
DựTOANCHINSNN -185.237.438

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN -185.237.438
I Khoa học và công nghệ -185.237.438

I.ỉ
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, Khoản 
101) -185.237.438

ữ Vốn trong nước -185.237.438
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -185.237.438
- Kinh phí thực hiện tự c 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -185.237.438

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1028942

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách 
giao dịch: KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tã Kho bạc nhà nư< 0022



THUìệÊT MINH ĐIÈU CHỈNH GIẢM D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
■ Của ĩ Viên Khoa hoc Sở hữu tr í tuê- o • •

’ (Kèm theo_ Quyết định sổ: ỈẠ~fA /QĐ-BKHCN ngày Á A tháng năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: đồng

TT Nội dung
1
Số tiền điều chỉnh

■ 5
I -185.237.438

l CHI THƯỜNG XUYÊN -185.237.438
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HOC -185.237.438

1.1 VỐN TRONG NƯỚC -185.237.438
1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIÊN NHIÊM vụ  KH&CN
Ẩ Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

B Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN -185.237.438

Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu Mên chế -182.197.438
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế -162.197.438

- Từ ngân sách nhà nước -162.197.438
1.2 Hoạt động bộ máy 20.000.000
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng -3.040.000

Phí bản quyền phần mềm an toàn, an ninh thông tin, phòng chống 
virut -3.040.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 
thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚ<
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước -185.237.438

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kỉnh phí thường xuyên -185.237.438
- Kinh phí thực hiên tự chủ
- Kinh phí không thực hiện tự chủ -185.237.438

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

' TỔNG CÔNG 485.237.438



BIÊU CHỈNH TĂNG D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Của: Viên Khoa học Sở hữu trí tuệ

(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngày J ĩ  tháng năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 2 3 4 5
Dự TOÁN CHINSNN 185.237.438

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 185.237.438
I Khoa học và công nghệ 185.237.438

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loai 100, Khoản 
101) 185.237.438

ữ Vốn trong nước 185.237.438
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán

2 Kinh phí thường xuyên 185.237.438
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 185.237.438
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

- Niên liễm và đoàn ra (Tai Sở giao dịch KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 1028942

Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sác 
giao dịch: KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

lã Kho bạc nhà nước 0022



THUYẾT MINH ĐIÈƯ CHÍNH TĂNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2018

: Của: Viên K hoa hoc Sở hữu tr í tuê
(Kèm thẽo.Quỵểt định số; : c /QĐ-BKHCN ngày J$ tháng năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính; đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉn

1 2 5
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 185.237.438

B CHI THƯỜNG XUYÊ: 185.237.438
I KINH PHÍ SựNGHIÊP KHOA HOC

1.1 VỐN TRONG NƯỚC 185.237.438
1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIÊN NHIÊM v u  KH&CN

L Cấp Bộ
l - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

B Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 185.237.438

1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế 182.197.438
M Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế 162.197.438

- Từ ngân sách nhà nước 162.197.438
1.2 Hoạt động bộ máy 20.000.000
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 3.040.000

Phí bản quyền phần mềm an toàn, an ninh thông tin, phòng chống 
virut 3.040.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN
- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 

thực hiên từ năm nay
1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC

Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó*. + Vốn trong nước 185.237.438

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiên khe '

2 Kỉnh phí thường xuyên 185.237.438
- Kinh phỉ thực hiện tự c 185.237.438
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Kỉnh phí không thường xm
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

' TONG CỘNG 185.237.438



ĐIỀU CHỈNH G IẬ M p ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Trung tâm nghiên cửu và phát triển truyền thông KH&CN 

(Kềmtheo-Quyết định số: /QĐ-BKHCNngày Jỉ tháng /fý năm 2018
** của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Câng nghệ)

Đơn vị tỉnh: đông

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kỉnh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN -658.321.943

A CHI ĐẦU Tư PHẴT TRH
B CHI THƯỜNG XUYÊN -658.321.943
I Khoa học và công nghệ -658.321.943

I .ỉ
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, Khoản 
101) -658321.943

a Vốn trong nước -658.321.943

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 
nghệ
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -658.321.943
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -658.321.943

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại sở  giao dịch 

KBNN) 12
" MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DUNG NGÂN SÁCH 1095184
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân sách

ao dịch: KBNN Thành phô Hà Nội
[ã Kho bạc nhà nước 0011



THIÍYÉT MINH ĐIỂU CHỈNH GIẢM D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

7 7 Cửa: Trung tôm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN
: : (KèTrrtỉ}eo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngậy J i  tháng 7 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉnh

1 ■ 5
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

B CHI THƯỜNG XUYÊN
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HOC 58.321.943

1.1 VỐN TRONG N ước ' ■658.321.943
1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIÊN NHIÊM v ư  KH&CN
A Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

B Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHI THƯỜNG XUYÊN -658.321.943

1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế -608.321.943
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế -336.114.529

- Từ ngân sách nhà m -336.114.529
1.2 Hoạt động bộ máy -272.207.414
2 Hoạt động thường xuyên theo chức nă -50.000.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 
thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kỉnh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước -658.321.943

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kinh phí thường xuyên -658.321.943
- Kinh phí thực hiện tự cỉ'
- Kinh phí không thực hiện tự chử -658.321.943

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự ch

: :: 1NG CÔNG -658.321.943



ĐIM Ỉ CHỈNH TĂNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Củ-ar T rung tâm nghiên cửu và phát triển truvền thông KH&CN 

(Kèm íheo Quyết định sổ: t  J /QĐ-3KHCNngày A ẳ tháng /// năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn

kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 >• 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN 658.321.943

A CHI ĐẦU T ư  PH ÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XU YÊN 658.321.943
I Khoa học và công nghệ 658.321.943

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, Khoản 
101) 658.321.943

a Vốn trong nước 658.321.943

1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công
nghệ
- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên 658.321.943
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 658.321.943
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12
~ M Ã SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG  N G ÂN s 1095184
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân sách 

giao dịch: KBNN Thành phố Hà Nội

ã Kho bạc nhà nưc 0011



THUYẾT MINH ĐIỀU CHÌNH TĂNG D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Trung tâm  nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN
(Kèm theo Quyết định sẻ: ĩ í ^ í  G/QĐ-BKHCN ngày 4 3  thảng sỉ/j năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học vã Công nghệ)

Đom vị tỉnh: đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉn

1
D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 658.321.943

B CHI THƯỜNG XUYÊ: 658.321.943
ĩ KINH PHÍ Sự NGHIÊP KHOA HOC 58.321

1.1 VỐN TRONG N ư ớ c ' '■ I
1.1.1 KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIÊM v ụ  KH&CN
A Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

B Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 658.321.943

1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế 608.321.943
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chê 336.114.529

- Từ ngân sách nhà nước 336.114.529
1.2 Hoạt động bộ má 272.207.414
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 50.000.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊ
1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

- Tăng cường cơ sở vật chít, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 
thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 658.321.943

1 Kỉnh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiên khe

\ 2 Kỉnh phí thường xuyên 658321.943
~ Kinh phí thực hiện tụ' chê 658.321.943;
- Kinh phí không thực hiện tự c

3 Kỉnh ph í không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

658.321.943



ĐIÈƯ-CHỈNH GIẢM Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ

(Kèm theo Quyết định số: 3Aéé /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 3 1 5
Dự toán' c h i  n s n n -734.621.397

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN -734.621.397
I Khoa học và công nghệ -734.621.397

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, Khoản 
101) -734.621.397

a Vốn trong nước -734.621.397
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -734.621.397
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -734.621.397

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại sở  giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DUNG NGÂN SÁCH 1110667

Địa điểm KBNN nơi đơn vi sử dụng ngân sách 
giao dịch: KBNN Thành phô Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011



THUYẾT MINH ĐIỂU CHỈNHGĩẢM Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Của: Viện nghiên cửu sáng chế và khai thác công nghê

(Kèm theo Quyết định sổ: /QĐ-BKHCN ngày Â ỉ  tháng - ỉ năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nôi dung Số tiền điều chỉnh

1 2
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -734.621.397

B CHI THƯỜNG XUYÊN 621.397
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HOC -734.621.397

ĩ.l VỐN TRONG NƯỚC -734.621.397
LO KINH PHÍ THỰC HIÊN NHIÊM vu  KH&CN
A Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm trước

B Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN >7

1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chê ■•"7 K7.:r~
M Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chê ;;Ạ.02G

- Từ ngân sách nhà nước -319.169.030
1.2 Hoạt động bộ máy -63.340.367
1 Hoạt động thường xuyên theo chức năng -352.112.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
ỉ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 
thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước -734.621.397

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thưc hiên khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kinh phí thường xuyên -734.621,397
- Kinh phí thưc hiện tự chù
- Kinh phí không thực hiện tự c -734.621397

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự c

' TONG CÔNG -734.621.397



ĐIỀU CHỈNH TĂNG D ự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ

(Kèm theo Quyết định sổ: : - /QĐ-BKHCN ngày ỉb tháng năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn 

kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 2 3 4 5
Dự TOÁN CHI NSNN 734.621.397

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 734.621.397
I Khoa học và công nghệ 734.621.397

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, 
Khoản 101) 734.621.397

a Vốn trong nước 734.621.397
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên 734.621.397
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 734.621.397
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên lỉễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VI SỬ DỤNG NGÂN SÁCH M 6
Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân 

sách giao dịch: KBNN Thành phố Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0011



THUYÍậrVHNH ĐIỀU CHỈNH TĂNG D ự  TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2018 

Cửa: Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ
(Kèm theo Quyết định so: 2 h ' c /QĐ-BKHCN ngày đ ĩ  tháng 4,4 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Câng nghệ)

Đcm vị tính: đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉn

1 ;
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ' 734.621.397

B CHI THƯỜNG XUYÊN 621 :/■■
I KINH PHÍ Sự NGHIỆP KHOA HOC 621.35

LI VỐN TRONG Nước' 734.621.397
LÍT KINH PHÍ THỰC HIÊN NHIÊM vu  KH&CN

L Cấp Bộ
1 - Đề tài, đề án chuyển tiếp từ năm tru

B Cấp cơ sở
1.1.2 KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN 734.621.397

1 Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chê 382.509.397
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chê 319.169.030

- Từ ngân sách nhà nước 319.169.030
1.2 Hoạt động bộ máy 63.340.367
2 Hoạt động thường xuyên theo chức năng 352.112.000

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 
thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 734.621.397

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kỉnh phí thường xuyên 734=621.397
- Kinh phí thực hiện tự chủ 734.621.397
- Xinh phí không thục hiện 4  chu

Kỉnh nhí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự c

' TỔNG CÔNG 734.621.397



ĐIỀU- CHỈNH GĩẢMĐự TOÁN CH I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

(Kèm theo Quyểtằịnh SC. 3  T -   ̂ /QĐ-BKHCNngày 13 tháng ẨẲ năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tỉnh: dồng

TT Nội dung
Mã tính 

chất 
nguồn

kinh phí

Số tiền điều 
chỉnh Ghi chú

1 2 4 5
Dự TOÁN CHINSNN -14571.316.606

A CHI ĐẦU Tư PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN -14.571.316.606
I Khoa học và công nghệ -14571.316.606

1.1
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loại 100, 
Khoản 101) -14.571.316.606

ữ Vốn trong nước -14.571.316.606
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên -14.571.316.606
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12 -14.571.316.606

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên ỉiễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH
1125493

Địa điểm KBNN noi đơn vị sử dụng ngân 
sách giao dịch: KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0022



ĐIỀU CHỈNH TĂNG Đự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 
Của: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam " H àn Quốc

(Kèm theo Quyết định sổ: J f íh  /QĐ-BKHCN ngày /5 tháng /if năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã tính

chất Số tiền điều
nguồn chỉnh. . .

Ghi chú

1 3 4 5
D ự TOÁN CHI NSNN 14.571.316.606

A CHI ĐẦU T ư  PHÁT TRIỂN
B CHI THƯỜNG XUYÊN 14.571.316.606
ĩ Khoa học và công nghệ 14.571.316.606

ỉ . ỉ
Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Loai 100, 
Khoản 101) 14.571316.606

a Vốn trong nước 14.571.316.606
1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công

- Kinh phí được giao khoán 16
- Kinh phí không được giao khoán 16

2 Kinh phí thường xuyên 14.571.316.606
- Kinh phí thực hiện tự chủ 13 14.571.316.606
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12

Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ 12
- Niên liễm và đoàn ra (Tại Sở giao dịch 

KBNN) 12
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH
1125493

Địa điểm KBNN nơi đơn VỊ sử dụng ngân 
sách giao dịch: KBNN Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mã Kho bạc nhà nước 0022



THUYẾT; MINH ĐIỀU CHỈNH TẰNG Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Của: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

(Kềm theo Quyết định sổ: 3 ‘f  é é  /QĐ-BKHCN ngày *43 tháng44 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung Số tiền điều chỉnh

1 2 5

D ự  TO ÁN CHI NG ÂN SÁCH NH À NƯỚC 14.571.316.606
B CHI THƯỜNG XU YÊN 14.571.316.606
I K INH  PHÍ S ự  N G H IÊP K H O A HOC 14.571.316.606

L I V Ố N TRONG N ư ớ c ’ 14.571.316.606
1.1.1 K INH  PHÍ THỰC H IÊN NH IÊM  v u  K H & C N

A Cấp Nhà nước
1.1 Tổng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chê

- Từ ngân sách nhà nước
1.2 Hoạt động bộ máy
2 Kinh phí hoạt động của 14.571.316.606

1.1.3 KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
1 Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan KH&CN 
thực hiện từ năm nay

1.2 VỐN NGOÀI NƯỚC
Cộng kinh phí sự nghiệp khoa học
Trong đó: + Vốn trong nước 14.571.316.606

1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Kinh phí thực hiện khoán
- Kinh phí không thực hiện khoán

2 Kinh phí thường xuyên 14.571.316.606
- Kinh phí thực hiện tự chủ 14.571.316.606
- Kinh phí không thực hiện tự chả

3 Kinh phí không thường xuyên
- Kinh phí không thực hiện tự chủ

=ĩ TỔ NG  CỘNC 1 4 .5 7 0 1 6 .6 0 6


